
Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 2016030001 TRỊNH THỊ AN 09/03/1996 7.0 8.0 6.0 6.7 C+

2 2016030002 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 27/12/1998 7.0 8.0 6.0 6.7 C+

3 2016030003 PHẠM THỊ CHÂM ANH ANH 31/05/1998 10.0 10.0 5.0 7.0 B

4 2016030004 CÀ THỊ BÍCH 06/07/1998 9.0 8.5 3.5 5.6 C

5 2016030005 LÊ THÙY CHI 11/02/1998 8.0 8.0 5.0 6.2 C

6 2016030044 NGUYỄN VĂN CHUNG 12/03/1998 10.0 9.5 5.0 6.9 C+

7 2016030006 PHẠM VĂN DỰ 15/05/1998 4.0 8.0 5.0 5.8 C

8 2016030009 LƯU TIẾN DŨNG 10/07/1998 9.0 9.0 3.5 5.7 C

9 2016030010 PHÙNG HẠNH DUYÊN 25/10/1998 7.0 8.0 4.0 5.5 C

10 2016030011 NGÔ MAI HẠNH 01/02/1998 7.0 8.0 6.0 6.7 C+

11 2016030013 LÊ HẢI HOÀN 05/04/1997 9.0 8.5 5.5 6.8 C+

12 2016030014 HOÀNG THỊ HỒNG 08/11/1998 10.0 9.0 6.0 7.3 B

13 2016030015 LUÂN THỊ HỒNG 19/11/1997 8.0 9.0 4.0 5.9 C

14 2016030016 NÔNG MẠNH HÙNG 25/05/1998 8.0 9.0 5.0 6.5 C+

15 2016030017 LÒ VĂN HƯNG 17/04/1998 9.0 8.0 3.5 5.4 D+

16 NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG 31/01/1997 0.0 0.0 0.0 0.0 F Không đủ dk

17 2016030019 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 18/02/1998 8.0 9.0 6.5 7.4 B

18 2016030020 HOÀNG QUỐC LÂN 01/07/1997 3.0 9.0 7.0 7.2 B

19 2016030021 MA THỊ LIẾP 16/11/1997 9.0 9.7 5.0 6.8 C+

20 ĐÀM THỊ PHƯƠNG LINH 02/07/1996 0.0 0.0 0.0 0.0 F Không đủ dk

21 2016030023 NGUYỄN NGỌC MAI 20/10/1997 8.0 7.0 0.0 2.9 F

22 2016030024 NGUYỄN HOÀNG NAM 06/02/1998 7.0 8.5 7.0 7.5 B

23 2016030025 LÒ THỊ NGA 03/07/1998 9.0 7.0 5.5 6.3 C

24 2016030026 NGUYỄN THỊ THU NGA 11/02/1997 10.0 10.0 8.0 8.8 A+

Điểm quá trình Điểm thi 

hết môn 60 

%

TB môn (TĐ 

10)
Ghi chúSTT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh

TB môn (TĐ 

chữ)
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25 2016030027 NGUYỄN KIM NGÂN 21/07/1998 7.0 9.0 6.0 7.0 B

26 2016030029 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 20/08/1997 4.0 9.5 5.5 6.6 C+

27 2016030030 ĐINH THỊ HỒNG PHƯỢNG 19/02/1998 4.0 8.0 3.5 4.9 D

28 2016030031 TẠ DUY QUYỀN 07/08/1998 7.0 8.0 3.0 4.9 D

29 2016030032 TRIỆU THỊ THẢO 19/05/1998 4.0 8.0 4.5 5.5 C

30 2016030034 PHAN THỊ THOAN 15/06/1998 7.0 9.5 4.5 6.3 C

31 2016030035 HOÀNG THỊ NHƯ THUỲ 24/04/1998 9.0 9.0 6.0 7.2 B

32 2016030036 TRƯƠNG THỊ THÙY 13/09/1998 8.0 10.0 7.0 8.0 B+

33 2016030037 QUÀNG THỊ BÍCH THỦY 10/12/1998 9.0 8.0 3.5 5.4 D+

34 2016030038 ĐÀO ĐỨC TÙNG 08/09/1998 7.0 8.5 4.0 5.7 C

35 2016030039 LÊ CÔNG TÙNG 05/03/1996 7.0 8.0 5.5 6.4 C

36 2016030041 NGUYỄN THÀNH VƯƠNG 26/10/1998 7.0 10.0 4.5 6.4 C

37 2016030042 ĐOÀN THỊ HẢI YẾN 15/10/1998 10.0 9.5 4.0 6.3 C

38 2016030043 NGUYỄN THỊ YẾN 27/03/1998 10.0 9.5 5.0 6.9 C+

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, SINH VIÊN GIẢNG VIÊN


